
Thu được 

hưởng 100%

Thu được 

hưởng 

theo tỷ lệ 

%

A B 1=2+3 2 3 4 5 6=1+4+5

460,0 460 -          77.938,0 53.546,0 131.944,0

1 Khâm Đức 248,0 248,0 6.484,1 7.409,5 14.141,6

2 Phước Đức 24,0 24,0 6.710,8 3.302,6 10.037,4

3 Phước Năng 17,0 17,0 6.433,5 3.115,3 9.565,8

4 Phước Mỹ 17,0 17,0 6.433,5 3.924,0 10.374,5

5 Phước Chánh 15,0 15,0 6.725,0 3.352,8 10.092,8

6 Phước Công 20,0 20,0 6.285,7 2.687,5 8.993,2

7 Phước Kim 13,0 13,0 6.437,5 2.945,8 9.396,3

8 Phước Thành 20,0 20,0 6.575,2 3.220,5 9.815,7

9 Phước Lộc 13,0 13,0 6.437,4 2.736,9 9.187,3

10 Phước Xuân 20,0 20,0 6.426,5 2.751,7 9.198,2

11 Phước Hiệp 40,0 40,0 6.696,1 3.313,5 10.049,6

12 Phước Hòa 13,0 13,0 6.292,7 2.868,2 9.173,9

13
BS chưa phân 

bổ
-             11.917,8 11.917,8

UBND HUYỆN PHƯỚC SƠN

Tổng chi cân đối 

ngân sách xã

TỔNG CỘNG:

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG 

XÃ NĂM 2025

ĐVT: Triệu đồng

TT Địa phương

Thu ngân 

sách xã 

được hưởng 

theo phân 

cấp

Trong đó:

Số bổ sung 

cân đối từ 

ngân sách 

huyện

Số bổ sung 

mục tiêu từ 

ngân sách 

huyện 

Biểu số 89/CK-NSNN

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định)

(Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/01/2025 của UBND huyện Phước Sơn)
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